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CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                           --------------------- 
 

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 

Số: 01:2024/SUNGROUP 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP 

Địa chỉ: 24/18 Đường TX 52, KP4, phường Thạn Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0914.918.599; Mail: hangmt1809@gmail.com;  

CÔNG BỐ  

Tên tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01:2024/SUNGROUP 

Áp dụng cho: EMBOKASHI SUPER SG; Nhãn hiệu: SUNGROUP 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP 

Địa chỉ sản xuất: Kiến Điền, An Điền, Bến Cát, Bình Dương 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP cam kết sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn 

đã công bố. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

                                                                                                                                                                                                           

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

                                                                    (ký tên, đóng dấu) 

 

 

                                                              ĐẶNG THỊ HẰNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU       CỘNG HÀNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SUNGROUP                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số 01:2024/QĐ-SUNGROUP 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng 

• Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 

29/06/2006. 

• Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007; 

• Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN về Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn được Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 28/09/2007; 

• Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số: 0316242005 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 04 năm 2020 và 

nhu cầu hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01:2024/SUNGROUP 

Điều 2. Áp dụng cho: Tên sản phẩm EMBOKASHI SUPER SG; Nhãn hiệu SUNGROUP 

    Điều 2.  Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

    Điều 3.        Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.                          

                                                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

                                                                        (Ký tên và đóng dấu) 

Nơi nhận:           

            ĐẠNG THỊ HẰNG 

- Các phòng ban có liên quan; 

- Lưu tại VP 
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ơTIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU SUNGROUP 

 

EMBOKASHI 

SUPER SG 

SUNGROUP 

 

TCCS 

01:2024/SUNGROUP 

Có hiệu lực kể từ 

ngày 08 tháng 01 năm 2024 

 

Ban hành theo quyết định số 01:2024/QĐ-SUNGROUP ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc CÔNG 

TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP. Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: 

EMBOKASHI SUPER SG; Nhãn hiệu: SUNGROUP 

1. Phạm vi áp dụng 

- Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm EMBOKASHI SUPER SG  

- Nhãn hiệu: SUNGROUP 

- Sản phẩm do CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP chịu trách nhiệm 

sản xuất và phân phối trên thị trường 

Quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh hiện đang sử dụng bao gồm các bước cơ bản 

như sau: 

- Kiểm tra hoạt tính của các chủng vi sinh: phương pháp kiểm tra tủy thuộc vào đặc tính của các nhóm 

vi sinh vật 

-  Nhân giống cấp 1 (sử dụng môi trường chuyên biệt ) 

-  Sản xuất giống cấp 2 (sử dụng môi trường lỏng) 

- Tăng sinh khối vi sinh trên môi trường rắn (than bùn, mụn xơ dừa, cám trấu, các hạt đậu, phụ phẩm, 

thực phẩm..) 

-  Sơ chế sản phẩm vi sinh (nghiền, sấy khô..) 

- Lấy mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm và lưu mẫu 

-  Đóng gói sản phẩm 

- Bảo quản và phân phối sản xuất 

2. Sơ đồ sản xuất: 
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3. Yêu kỹ thuật 

3.1 Chỉ tiêu ngoại quan 

STT 
CÁC CHỈ TIÊU CHẤT 

LƯỢNG 
MỨC YÊU CẦU 

1 
Trạng thái Dạng bột ( hoặc cô đặc hoặc lỏng sánh đồng nhất)  màu 

nâu nhạt, vị ngọt thanh, thơm hương men, Độ ẩm: 20 – 50%  

2 Màu sắc Màu đặc trung của men vi sinh 

3 Mùi vị Mùi đặc trưng của men vi sinh 

 

3.2 Chỉ tiêu chất lượng 

STT CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ TÍNH 
MỨC CHẤT 

LƯỢNG 

1 Vi khuẩn quang hợp CFU/kg  

2 Lactobacillus spp CFU/kg ≥ 109 

3 Bacillus spp CFU/kg ≥ 1×1010 

4 Saccharomyces spp CFU/kg ≥ 109 

5 Streptomyces spp CFU/kg ≥ 109 

6 Xạ khuẩn CFU/kg  

7 Nấm men, CFU/kg  

8 Trichoderma asperellum,   

9 
Chất mang 

 
Nước cất và phụ phẩm, 

nước trái cây  vừa đủ 1 lít 

4. PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ĐO LƯỜNG 

- Ngoại quan: Quan sát bằng mắt thường; 

- Vi khuẩn quang hợp: Áp dụng theo TCVN 

- Lactic : áp dụng theo TCVN 

5. TÁC DỤNG  
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-  EMBOKASHI SUPER SG được sử dụng rộng rãi đa dạng cho môi trường, cây trồng, chăn 

nuôi và nuôi trồng thủy sản 

- Giảm hẳn mùi hôi thối của mọi rác thải, chất thải, nước thải 

- Tăng khả năng phân hủy rác thải, chất thải, hầm cầu, rơm rạ, phụ phẩm và cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh 

cho cây lúa, cây trồng… 

- Bổ sung hàng tỷ chứng loại vi sainh vật hữu ích vào rác thải, chất thải, nước thải 

- Làm phân bón hữu cơ, phân compos 

- Dùng lót đệm sinh học trong chăn nuôi 

- Dùng phân huỷ & khử mùi hôi chuồng nuôi,  

- Dùng xử lý hầm Biogas, hầm phốt 

- Hấp thu triệt để các chất dinh dưỡng, ức chế các VSV gây mùi, giảm phát thải khí NH3, H2S, CH4 

- Bổ sung vi khuẩn có lợi vào nền chuồng của gia súc, gia cầm làm tăng khả năng phân hủy, xử lý nước thải hữu 

cơ.  

- Hạn chế các mầm bệnh có hại, làm sạch môi trường bằng giải pháp vi sinh an toàn. 

- Dùng trộn làm  thức ăn trong chăn nuôi (heo, gà, bò, vịt..) 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1 kg EMBOKASHI SUPER SG hòa trong nước với dung tích từ 100 -  1000 lít (tùy từng độ ẩm) và 

sử dụng vào lĩnh vực cần dùng. 

Ghi chú : tùy theo lĩnh vực sử dụng mà sẽ có điều chỉnh liều lượng khác nhau cho phù hơp 

7. BAO GÓI – GHI NHÃN – VẬN CHUYỂN – BẢO QUẢN      

1.   Bao gói:  

 Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa thể tích 20 kg, tùy theo yêu cầu của khách hàng 

có thể đóng gói thể tích khác nhau 

Sản phẩm có thể điều chỉnh theo yêu cầu tích hợp cho dạng bột, dạng cô đặc ( đậm đặc), dạng 

lỏng. 

2. Ghi nhãn: 

Trên mỗi sản phẩm  EMBOKASHI SUPER SG  đều có ghi nhãn, nội dung chính bao gồm: 

o Tên hàng hóa: EMBOKASHI SUPER SG 

o Đơn vị chịu trách nhiệm: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP 

o Địa chỉ: 24/18 Đường TX 52, KP4, phường Thạn Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

o Xuất xứ hàng hóa: Việt Nam 
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o Tháng sản xuất: VD: “NSX: 06012024” hoặc “NSX:06/01/2024” hoặc “Sản xuất tháng 01 năm 2024”. 

o Thành phần: Vi khuẩn quang hợp, Lactobacillus spp, Bacillus spp, Saccharomyces spp, Streptomyces spp, 

Xạ khuẩn, Nấm men,, Trichoderma asperellum, chất mang 

o Thông tin, cảnh báo: Không được uống, để xa tầm tay trẻ em. Nếu sản phẩm dính vào mắt rửa sạch 

bằng nước, uống ngay một ly nước hoặc sữa, nếu cần thì đến cơ sở y tế. 

o Hướng dẫn sử dụng:  

Pha 1 kg EMBOKASHI SUPER SG  với 500 - 1000 lít nước (tùy độ ẩm) 

Ghi chú: Không dùng chung với bất cứ thành phần hóa chất nào 

o Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 01:2024/SUNGROUP. 

- Ngoài ra có thể bổ sung các thông tin bổ sung như: 

o Lô sản xuất 

o Hạn sử dụng 

o Thông tin liên hệ:  

- Hotline: 0914918599  

-  Email: hangmt1809@gmail.com  

-  Website: www.thienhaxanh.com.vn  

 Nhãn phải được ghi (in) rõ ràng bằng mực không phai, thống nhất trên tất cả các đơn vị 

thùng, can, bao bì; 

- Hướng dẫn bảo quản (ký hiệu che mưa, nắng, cách xếp thùng hoặc khối lượng tối đa các thùng xếp 

chồng lên nhau); 

- Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất 

Ghi chú: sau khi mở nắp sản phẩm chỉ sử dụng trong 6 tháng 

3. Vận chuyển và bảo quản 

 

 Sản phẩm được vận chuyển bằng phương tiện thông dụng có che đậy cẩn thận tránh mưa 

nắng và nhiệt độ cao. Khi vận chuyển lên xuống phải nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh và xếp chồng 

quá cao gây ảnh hưởng đến bao bì và chất lượng sản phẩm. 

 Lưu giữ và bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 
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TpHCM ngày 08 tháng 01 năm 2024 

                                                           ĐẠI ĐIỆN NHÀ THẦU 

  

                                                                   ĐẠNG THỊ HẰNG 
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